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1 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 90,0
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
13

Học viện Hóa dược 
Quốc gia Saint-

Peterburgs, Liên 
bang Nga

Chuyên 
gia

Công nghệ 
sinh học

- 2008
Trường Đại học 
Macquarie, Úc

Công nghệ 
sinh học

- 2016
Đào tạo đại học, thạc sĩ toàn thời 

gian bằng tiếng nước ngoài
Công nghệ 

sinh học

2 Bùi Thị Khánh Hòa Nữ 91,2
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
10

Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân

Chính 
quy

Kinh tế Khá 2011
Trường Đại học 
Khon Kaen, Thái 

Lan

Quản lý và 
Phát triển 
nông thôn

- 2016
Đào tạo thạc sĩ toàn thời gian 

bằng tiếng nước ngoài
Kinh tế phát 

triển

3 Nguyễn Thọ Quang Anh Nam 88,6
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
15

Trường Đại học 
Nông nghiệp I Hà 

Nội

Chính 
quy

Kinh tế 
nông 
nghiệp

Trung 
bình 
khá

2007
Trường Đại học 

Quốc gia Úc

Kinh tế Tài 
nguyên và 
Môi trường

- 2013
Đào tạo thạc sĩ toàn thời gian 

bằng tiếng nước ngoài
Kinh tế phát 

triển

4 Nguyễn Đức Khánh Nam 86,6
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
16

Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên

Chính 
quy

Sinh học Khá 2001

Đại học Tổng hợp 
Quốc gia 

Matxcova, Liên 
bang Nga

Sinh học - 2005
Đào tạo thạc sĩ toàn thời gian 

bằng tiếng nước ngoài
Bảo vệ thực 

vật

5 Tô Thị Phượng Nữ 92,8
Trường Đại học 

Thành Đông
3

Trường Đại học 
Hải Phòng

Chính 
quy

Sư phạm 
địa lý

Giỏi 2013
Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Lý luận và 
phương pháp 
dạy học bộ 
môn Địa lý

8,40 2016
Bằng tốt nghiệp đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học 
Mở Hà Nội cấp ngày 21/11/2022

Quản lý đất 
đai

6 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 90,2
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
7

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam

Chính 
quy

Thú y Khá 2016
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Thú y 8,04 2018

Bằng cử nhân ngành tiếng Anh, 
Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội cấp ngày 
28/03/2022

Bệnh lý học 
và chữa bệnh 

vật nuôi

7 Nguyễn Việt Dũng Nam 78,0
Trường Đại học 
Nông lâm Bắc 

Giang
7

Trường Đại học 
Nông lâm, Đại học 

Thái Nguyên

Chính 
quy

Thú y Khá 2011
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Thú y 7,77 2014

Chứng chỉ tiếng Anh tương 
đương cấp độ B2 do Đại học Thái 

Nguyên cấp ngày 21/09/2022

Bệnh lý học 
và chữa bệnh 

vật nuôi
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